
BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ QUẬN GÒ VẤP THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức đăng ký Tuyển sinh Quân sự (Thi tuyển vào các trường của Quân đội) năm 2024 

I. CÁC TRƯỜNG, KÝ HIỆU, NGÀNH ĐÀO TẠO, TỔ HỢP MÔN THI, CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH 
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 * ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ 
 NHÓM 1: CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO SĨ QUAN CHỈ HUY, CHÍNH TRỊ, HẬU CẦN 

01 
Học viện Phòng 
không-Không quân 

PKH 
Chỉ huy Tham mưu 
PKKQ và Tác chiến 

điện tử 
7860226 A00, A01 99 22,00  

xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội 

02 Học viện Hải quân HQH Chỉ huy Tham 
mưu Hải quân 7860202 A00, A01   150 24,10  phường Vĩnh Nguyên, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

03 Học viện Biên 
phòng 

BPH Biên phòng; 
Luật 

7860214 
7380101 

C00, A01 62 24,87 
25,50 

 
phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội 

04 Học viện Hậu cần HEH Hậu cần quân sự 7860218 A00, A01 69 
Nữ: 2 

21,70 25,60 
phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội 

05 Trường Sĩ quan Lục 
quân 2 

LBH Chỉ huy Tham mưu 
Lục quân 7860201 A00, A01 197 22,15  

phường Tam Phước, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

06 Trường Sĩ quan 
Chính trị 

LCH Xây dựng Đảng và 
chính quyền Nhà nước 7310202 C00, A00 

D01 
336 26,27 

19,80 
 

xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội 

07 Trường Sĩ quan 
Pháo binh 

PBH Chỉ huy Tham 
mưu Pháo binh 7860205 A00, A01 88 22,30  xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, 

Thành phố Hà Nội 

08 Trường Sĩ quan 
Công binh 

SNH Chỉ huy kỹ thuật 
Công binh 7860228 A00, A01 100 23,20  phường Phú Cường, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

09 Trường Sĩ quan 
Thông tin 

TTH 
Chỉ huy Tham 
mưu Thông tin 7860219 A00, A01 136 22,94  

101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh 
Hòa,  tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

10 Trường Sĩ quan 
Tăng Thiết giáp 

TGH Chỉ huy Tham mưu 
Tăng Thiết giáp 7860206 A00, A01 58 21,45  

xã Kim Long, huyện Tam Dương, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

11 Trường Sĩ quan 
Đặc công 

DCH Chỉ huy Tham mưu 
Đặc công 7860207 A00, A01 23 22,45  

xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội 

12 Trường Sĩ quan 
Phòng hóa 

HGH Chỉ huy kỹ thuật 
Hóa học 7860229 A00, A01 17 22,55  

xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội Hà Nội 

13 
Trường Sĩ quan 
Không quân 

KGH 
Phi công quân sự; 
Sĩ quan Dù-Tìm 

kiếm cứu nạn đường 
không

7860203 A00, A01 95 21,10  
Cổng 3, đường Biệt Thự, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 NHÓM 2: CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

01 Học viện Kỹ thuật 
quân sự 

KQH Kỹ sư quân sự 7860220 A00, A01 181 
Nữ: 8 

24,42 26,28 
236 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội 

02 Học viện Quân y YQH 
Bác sỹ đa khoa; 

Dược; 
Y học dự phòng 

7720101 
7720201 
7720110 

B00, A00 
144 

Nữ: 12 

24,91 
23,20 
24,60 

27,10 
25,43 

160 Phùng Hưng, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

03 
Học viện Khoa học 
quân sự 

NQH 
Trinh sát kỹ thuật; 

Ngôn ngữ nước ngoài; 
Quan hệ Quốc tế 

7860231 
7220201 
7310206 

A00, A01 
D01,02,04 

33 
Nữ: 8 

24,25 
25,57 
26,17 

27,46 
27,97 

322 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 

 * ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ 

01 Trường Sĩ quan 
Không quân 

KGC Kỹ thuật hàng 
không 6510304 A00, A01 45 21,05  Cổng 3, đường Biệt Thự, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

02 Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật quân sự 1 

KTH 
Công nghệ kỹ 

thuật ôtô 6860228 A00, A01 15   phường Xuân Khanh, thị xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội 

03 Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Thông tin 

THH 
Kỹ thuật Viễn 

thông 6510202 A00, A01 15   xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội 

* Lưu ý: 
- 08 tổ hợp môn thi cụ thể là: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); C00 (Văn, Sử, Địa); 

D01 (Toán, Văn, tiếng Anh); D02 (Toán, Văn, tiếng Nga); D03 (Toán, Văn, tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, tiếng Trung Quốc). 

- Chỉ tiêu và điểm chuẩn trúng tuyển trên chỉ để mang tính chất tham khảo và áp dụng đối với tuyển sinh khu vực phía Nam.  

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH QUÂN SỰ 

1. Đối tượng: Nam, Nữ thanh niên tuổi từ 17 đến 21 tuổi (tính đến năm 2024, không tính tháng sinh), có nơi thường trú tại 
quận Gò Vấp. 

2. Tiêu chuẩn 

- Đã qua sơ tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự quận Gò Vấp; Có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; văn hóa theo quy 
định của Bộ Quốc phòng; Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024; Có các môn thi phù hợp với tổ hợp xét 
tuyển; Tự nguyện đăng ký vào một trường Quân đội với nguyện vọng 1 (quy định phải là nguyện vọng cao nhất). 

- Sức khỏe đạt Loại 1, Loại 2 theo quy định tại Thông tư số 105 của Bộ Quốc phòng. 

* Riêng về Thể lực: Chỉ số BMI ≤ 30. Đối với các trường Nhóm 1 (Nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên). Đối với các trường 
Nhóm 2 và 03 trường đào tạo Cao đẳng quân sự (Nam cao 1,63m, nặng 50 kg trở lên). Nữ (nếu có) cao 1,54m, nặng 48kg trở lên. 

* Riêng về Mắt: Không bị tật khúc xạ. Đối với các trường Nhóm 2 và 03 trường đào tạo Cao đẳng quân sự được tuyển sức 
khỏe về Mắt bị tật khúc xạ cận thị không quá 3 diop, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Loại 1 (thị lực mắt phải, đạt 10/10; 
tổng thị lực 2 mắt, đạt 19/10 trở lên). 
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III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp đăng ký) của thí sinh để xét tuyển. Xét 
tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT (có hướng dẫn riêng). 

2. Xét tuyển dựa trên học bạ THPT của thí sinh (theo quy định cụ thể của các trường Quân đội). 

3. Xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức. 

IV. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ NHẬN HỒ SƠ VÀ SƠ TUYỂN 

1. Thí sinh đến Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp (trụ sở tạm tại số 1A Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, 
TPHCM) để đăng ký mua hồ sơ Tuyển sinh quân sự năm 2024, chụp ảnh và nộp Lệ phí tuyển sinh. 

2. Thực hiện kê khai vào các mẫu biểu trong hồ sơ thuộc phạm vi kê khai của mình theo hướng dẫn cụ thể của cán bộ phụ 
trách/Ban Chỉ huy Quân sự quận. 

3. Nộp lại hồ sơ đã kê khai xong kèm theo các giấy tờ: Thẻ căn cước (bản sao công chứng); Tờ Thông báo số định danh cá 
nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu DC-01) do Công an phường nơi thường trú cung cấp; 
Bản sao Nghị quyết kết nạp vào Đoàn TNCSHCM; Giấy khai sinh (bản sao công chứng); Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên 
(nếu có) theo thời gian quy định của Ban Chỉ huy Quân sự quận.  

4. Nhận thông báo thời gian khám sức khỏe và tập trung đi khám theo quy định. 

5. Nhận thông báo kết quả sơ tuyển. 

* Lưu ý: Ngoài ra thí sinh phải thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định 
của Sở GD&ĐT. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

1. Thời gian đăng ký nhận hồ sơ và sơ tuyển sức khỏe: Từ ngày 20/3/2024 đến ngày 20/5/2024. 

2. Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp (trụ sở tạm tại số 1A Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM). 

3. Điện thoại liên hệ: 0903.686.341 (Zalo) đ/c Thương - Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự quận Gò Vấp. 

VI. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÍ SINH KHI TRÚNG TUYỂN VÀO NHẬP HỌC VÀ SAU KHI TỐT 
NGHIỆP RA TRƯỜNG 

1. Quyền lợi 

- Không phải đóng tiền học phí.  

- Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, 
chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất 
nhiệm vụ của Quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết. 

- Được nghỉ phép và chi trả tiền tàu xe theo quy định. 

- Được Nhà nước bảo đảm chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. 

- Thân nhân được hưởng chế độ BHYT theo quy định, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách Nhà nước bảo đảm. 

- Tốt nghiệp ra trường được phong quân hàm sĩ quan, hưởng lương ổn định và luôn trên mức trung bình của xã hội. 

2. Nghĩa vụ 

- Chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của nhà trường. 

- Sau khi tốt nghiệp ra trường phải chấp hành nghiêm việc phân công, điều động công tác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
của Quân đội. 

 


